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(Đề bài gồm 01 trang)


Câu 1 (4.0 điểm). 

Có ý kiến cho rằng: “Nơi nào có tình yêu thương thì nơi đó luôn có những điều kì diệu.”

Hãy nêu suy nghĩ của em về câu nói trên.
Câu 2 (6.0 điểm). 

Trong bài Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều, tác giả Phan Ngọc có viết: “Thiên nhiên của Nguyễn Du xuất hiện là để nói thay con người, bằng ngôn ngữ của chính nó.”
 
Bằng hiểu biết của em về đoạn trích Cảnh ngày xuân và Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du) em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
--------------------- Hết --------------------
Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:………….………

Chữ kí giám thị 1: ……………………… Chữ kí giám thị 2:……………..………..
	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG 
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC: 2018 - 2019
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9

(Hướng dẫn chấm và biểu điểm gồm 04 trang)


A. HƯỚNG DẪN CHUNG
 - Giám khảo vận dụng Hướng dẫn chấm phải chủ động, linh hoạt, tránh cứng nhắc, máy móc và phải biết cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể, cần khuyến khích những bài làm thể hiện rõ sự sáng tạo.

- Giám khảo cần đánh giá bài làm của học sinh một cách tổng thể ở từng câu và cả  bài, không đếm ý cho điểm nhằm đánh giá bài làm của học sinh trên cả hai phương diện: kiến thức và kỹ năng.

- Hướng dẫn chấm chỉ nêu những ý chính và các thang điểm cơ bản, trên cơ sở đó, giáo viên có thể thống nhất để định ra các ý chi tiết và các thang điểm cụ thể hơn.

- Nếu học sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, hợp lý, có sức thuyết phục giáo viên căn cứ vào thực tế bài làm để đánh giá, cho điểm một cách chính xác, khoa học, khách quan.

- Điểm toàn bài là 10,0 điểm chi tiết đến 0,25 điểm.
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(4,0 đ)
	*Yêu cầu về kĩ năng: 

- Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã  hội. 

- Bài viết có bố cục rõ ràng (mở bài, thân bài, kết bài), lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng, dẫn chứng phù hợp.

- Trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
* Yêu cầu về kiến thức: 

       Trên cơ sở nắm bắt được nội dung, ý nghĩa của câu nói, học sinh lựa chọn cách làm bài khác nhau, song cần làm rõ những nội dung cơ bản sau:

	
	a. Mở bài: 

- Có lời dẫn hợp lý nêu đúng vấn đề nghị luận.
- Trích dẫn ý kiến.
	0,25

	
	b. Thân bài (3,5 điểm)

	
	* Giải thích ý kiến: 

- Tình yêu thương: Là sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu, giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, bất hạnh, khổ đau trong cuộc sống của mỗi con người. 

- Điều kì diệu: Những điều tốt đẹp mà người ta mơ ước hoặc vượt ra ngoài mơ ước của con người, thậm chí làm thay đổi cuộc đời, khiến con người cảm thấy hạnh phúc.

-> Câu nói trên muốn khẳng định tầm quan trọng, sức mạnh  của tình yêu thương - một tình cảm đẹp của con người, có thể giúp con người vượt qua những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống.
	(0,5)


	
	* Phân tích, chứng minh:
* Bàn luận, Phân tích tính đúng đắn của ý kiến: 
- Khẳng định ý kiến trên hoàn toàn đúng. 

+ Lí giải- Vì sao cứ nơi nào có tình yêu thương thì nơi đó có điều kì diệu?

- Tình yêu thương chính là cầu nối, giúp con người tiến lại gần nhau hơn, cùng sẻ chia, vượt qua  hoạn nạn; cuộc sống trở nên ấm áp, ngập tràn hạnh phúc. 

- Tình yêu thương là nét đẹp truyền thống của con người Việt Nam, nó giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn. 

- Tình yêu thương còn là nơi bắt nguồn, nơi chắp cánh cho biết bao tình cảm cao đẹp khác:  tình bạn, tình thầy trò, tình người... trong cuộc sống hôm nay.Thấu hiểu được vai trò tình yêu thương, ông cha ta từ xưa đã dạy: “ Lá lành đùm lá rách” hay là “ Thương người như thể thương thân” .

+ Chứng minh: Dẫn chứng: - Nhờ tình yêu thương, các bác sĩ đã cứu sống bao bệnh nhân hiểm nghèo...Nhờ tấm lòng hảo tâm mà những chương trình từ thiện như Trái tim cho em, Cặp lá yêu thương, Lục lạc vàng, Tiếp sức hồi sinh, phong trào quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo miền núi, đồng bào gặp thiên tai bão lũ... đã đem lại nụ cười, cuộc sống tốt đẹp cho bao con người kém may mắn trong cuộc sống.
 (HS có thể lấy những dẫn chứng khác nhưng đúng vấn đề nghị luận vẫn cho đủ điểm)
	2

	
	* Mở rộng vấn đề: 

- Phê phán một số người không có tình yêu thương:

 + Họ vô tình, không quan tâm đến người khác, dửng dưng trước hoàn cảnh đáng thương nhất.  
+  Chỉ biết yêu chính bản thân mình mà không hề biết san sẻ tình yêu thương cho bất kì ai khác. 

- Hậu quả: Trở nên cô đơn lạc lõng, không bè bạn, người thân, cuộc sống nhạt nhẽo... có thể dễ dàng gây ra cái ác, nỗi đau cho đồng loại.

* Lật lại vấn đề: 

- Tình yêu thương không thể chỉ bằng lời nói suông mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể.

- Cần yêu thương đúng người, đúng cách... 
	0,5

	
	* Bài học nhận thức và hành động:

- Nhận thức:  Hiểu được ý nghĩa bài học rút ra từ ý kiến.
- Hành động: Liên hệ bản thân.
	0,5

	
	c. Kết bài:

- Đánh giá khẳng định lại vấn đề, đưa ra lời nhắn nhủ, lời khuyên đối với mọi người - trong cuộc sống cần phải có tình yêu thương…
	0.25

	Câu 2

(6,0 đ)


	* Yêu cầu về kĩ năng:
- Đảm bảo một văn bản nghị luận văn học có bố cục rõ ràng, hợp lí; tổ chức sắp xếp hệ thống các luận điểm một cách lôgic, lập luận chặt chẽ; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc; chuyển ý, chuyển đoạn tự nhiên; chữ viết rõ ràng, cẩn thận; không mắc lỗi ngữ pháp, chính tả, dùng từ ...

* Yêu cầu về kiến thức: 
- HS có thể khai thác vấn đề, tổ chức sắp xếp luận điểm theo nhiều hướng, nhưng phải trên cơ sở hiểu đề, nắm chắc nội dung, nghệ thuật của hai đoạn trích Cảnh ngày xuân và Kiều ở lầu Ngưng Bích. Bài văn  cần làm rõ các ý cơ bản sau:

	
	a.Mở bài:
- Giới thiệu tác giả Nguyễn Du, tác phẩm Truyện Kiều. 

-  Nêu vấn đề nghị luận: trích lời nhận xét của Phan Ngọc. 
	0,5

	
	b. Thân bài (5,0 điểm)

	
	1. Giải thích ngắn gọn lời nhận xét của Phan Ngọc. 0,5 điểm
   
Nhận định của Phan Ngọc nói về bút pháp nghệ thuật đặc sắc trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, đó là nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Nguyễn Du miêu tả cảnh thiên nhiên còn là để gửi gắm  những tâm tư, tình cảm, nỗi lòng của con người. Cảnh thiên nhiên trong Truyện Kiều không tách rời con người mà luôn gắn bó, hoà quyện, đồng hành với con người.

2. Phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ nhận định: Cả hai đoạn trích Cảnh ngày xuân và Kiều ở lầu Ngưng Bích đều xuất hiện cảnh thiên nhiên.

a “Thiên nhiên của Nguyễn Du xuất hiện là để nói thay con người, bằng ngôn ngữ của chính nó.” Được thể hiện trong đoạn trích:Cảnh ngày xuân
  + Bốn câu thơ đầu: Thiên nhiên xuất hiện trong buổi sáng mùa xuân đã nói lên tâm trạng vui vẻ, náo nức trong lòng những con người đi dự hội Đạp thanh
  (Trích dẫn thơ và phân tích.)  0,5 điểm
  + Sáu câu thơ cuối: Thiên nhiên xuất hiện trong buổi chiều ngày xuân lại như nói thay con người một nỗi buồn man mác, một sự nuối tiếc khi hội đã tan. 
  (Trích dẫn thơ và phân tích.)   1.0 điểm
b. “Thiên nhiên của Nguyễn Du xuất hiện là để nói thay con người, bằng ngôn ngữ của chính nó.” Được thể hiện trong đoạn trích:Kiều ở lầu ngưng Bích

+ Sáu câu thơ đầu: Cảnh thiên nhiên hiện lên khi Kiều ở lầu Ngưng Bích lại hoang vắng, bao la, rợn ngợp. Nó diễn tả sự cô đơn, bẽ bàng và hoàn cảnh đáng thương tội nghiệp của Kiều.                   (Trích dẫn thơ và phân tích.)  1.0 điểm
+ Tám câu cuối: Khung cảnh thiên nhiên bên ngoài lầu Ngưng Bích còn như nói với người đọc một nỗi buồn, sự đau đớn, nỗi tuyệt vọng và cả sự sợ hãi, kinh hoàng của Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. Mỗi một cảnh vật là  một ẩn dụ gợi cho Kiều những nỗi buồn khác nhau.  (Trích dẫn thơ và phân tích.)   1,5 điểm
3. Đánh giá, mở rộng: (0,5 điểm)
- Đánh giá về nghệ thuật của Nguyễn Du trong hai đoạn trích

- Liên hệ mở rộng với một số câu thơ khác trong Truyện Kiều cùng chủ đề. 

c/Kết bài: (0,5 điểm)
Khẳng định vấn đề vừa chứng minh và nhấn mạnh tài năng của Nguyễn Du. Khẳng định sức sống lâu bền của tác phẩm (có thể bộc lộ cảm xúc của bản thân).
	5,0

	

	

	

	

	


 Lưu ý: 
          - Khi chấm cả hai câu GV cần bám sát yêu cầu về kĩ năng và yêu cầu về kiến thức
          - Đây là kì thi để chọn ra những học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện cho nên GV chấm không nên đếm ý cho điểm mà nên căn cứ vào thực tế  kĩ năng làm bài, diễn đạt, câu chữ, trình bày,chất văn… của từng học sinh để cho điểm phù hợp.                      
                                   ------------------------ Hết -----------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC








